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Câu 1 (2,0 điểm). Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:
a) ?  +  ? 
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  MgO


b) Zn  +  HCl → ?   +   ?

c) ?  + Fe3O4  
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 Fe    +  ?

d)  Ca  + H2O → ?   +  ?

Câu 2 (4,0 điểm). 

1. Cho các oxit sau đây: Fe2O3, P2O5, SiO2, Na2O. Oxit nào là oxit bazơ? Viết công thức của bazơ tương ứng. Oxit nào là oxit axit? Viết công thức của axit tương ứng.

2. Có 3 bình đựng riêng biệt các chất khí: không khí, O2, H2. Hãy nhận biết các chất khí trên bằng phương pháp hóa học.
Câu 3 (4,0 điểm). 

Cho 10,4g hỗn hợp Mg và Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 0,5M, tạo ra 6,72 lit khí H2 (ở đktc).
a) Viết các phương trình hoá học xảy ra?

b) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu?

c) Tính thể tích của dung dịch HCl 0,5M đã dùng?
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	a) 2Mg  +  O2
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  2MgO
b) Zn +  2HCl  →  ZnCl2    +   H2
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c) 4H2   +  Fe3O4  [image: image5.wmf]¾
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  3Fe    +   4H2O

d)  Ca  + 2H2O  →  Ca(OH)2   +  H2↑
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	2.a
	Oxit bazơ (0,5 đ)
Bazơ tương ứng (0,5 đ)
Fe2O3
Fe(OH)3
Na2O

NaOH

Oxit axit (0,5 đ)
Axit tương ứng (0,5 đ)
P2O5
H3PO4
SiO2
H2SiO3

	1,0

1,0

	2.b
	- Dẫn mỗi khí trong bình ra, để que đóm cháy còn tàn đỏ ở miệng ống dẫn khí thấy:
 Khí nào làm tàn đỏ bùng cháy là oxi.


  Phương trình:    C  +  O2     
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   CO2 
(1đ)

- Hai khí còn lại đem đốt, khí nào cháy trong không khí có ngọn lửa xanh nhạt là H2

   Phương trình:         2H2  +  O2 
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- Khí còn lại là không khí.
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	3
	a)            Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑  (1)
	0,5

	
	               Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑     (2)
	0,5

	
	b)           nH2 = 6,72/22,4 = 0,3 mol
	0,5

	
	Đặt số mol của Mg và Fe trong hỗn hợp lần lượt là x, y (x, y > 0), theo đề bài ta có 24x + 56y = 10,4 (*)
	0,5

	
	Theo PTHH (1), (2) => x+y = 0,3 (**)
	0,5

	
	Từ (*), (**) => x= 0,2 mol = nMg, y = 0,1 mol = nFe
	0,5

	
	=> mMg = 0,2.24 = 4,8g; mFe = 0,1.56 = 5,6 g
	0,5

	
	c) Theo PTHH (1), (2) => nHCl = 2x+2y=0,6 mol, => Vdung dịch HCl = 0,6/0,5=1,2 (lit)
	0,5

	
	Tổng điểm
	10,0
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